ĐẠI  HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường ĐHKHXH &NV

 Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: 

 TÔN GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG VIỆT NAM
1. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Mai Minh Tân.
Chức danh, học hàm học vị:  Giảng viên chính. Tiến sĩ.
Thời gian, địa điểm làm việc: 

Từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều hàng ngày tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (nhà B7 bis, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Địa chỉ liên hệ: 

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Nhà B7 bis, phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4).8694323.

Email:  Ktv_vnh@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

· Văn hóa Việt Nam

· Khu vực học

· Hà  Nội học

· Văn học dân gian Việt Nam.

2.Thông tin chung về môn học:

· Tên môn học: Tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam.

· Tên tiếng Anh: Vietnamese Religion and Believes.

· Mã môn học: VLC3024.

· Số tín chỉ : 03.

· Môn học: Bắt buộc.

· Các môn học tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam.

· Các môn học kế tiếp: Văn hoá giao tiếp
· Các yêu cầu đối với môn học:

+ Hiểu được phương pháp nghiên cứu; nắm được những vấn đề cốt lõi của môn học cũng như các thuật ngữ và khái niệm cơ bản.

+ Bước đầu có thể tiến hành nghiên cứu điền dã.

-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết:         30.

+ Làm bài trên lớp:                03.

+ Thảo luận:                          05.

+ Thực hành, điền dã:            05.

+ Tự học:                               02.

- Địa chỉ khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: 
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Nhà B7 bis, phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3.Mục tiêu của môn học:

3.1 Mục tiêu chung: Nhằm trang bị cho người học những vấn đề cơ bản của tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam; 
Định nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, các khái niệm cơ bản  của tôn giáo, tín ngưỡng; 
Những tôn giáo, tín ngưỡng cơ bản của Việt Nam;
 Bức tranh tổng quan chung cũng như bản sắc hỗn dung văn hóa của dân tộc Việt; từ đó tạo tiền đề cho người học nghiên cứu các môn học về văn hóa tiếp theo.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

Sau khi học xong môn này: 

Về mặt kiến thức, người học có thể:

· Giải thích được những khái niệm cơ bản về tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam như: Tôn giáo là gì? Tín ngưỡng là gì? Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, Tín ngưỡng phồn thực, Tín ngưỡng thờ Mẫu…

· Tăng cường sự hiểu biết về quá trình du nhập, phát triển cũng như những tương tác và đóng góp của các tôn giáo ở Việt Nam trong lịch sử và văn hóa xã hội.

· Nắm bắt được đặc trưng bản sắc văn hóa hòa đồng của người Việt được biểu thị rất rõ trên phương diện tôn giáo, tín ngưỡng cũng như chính sách tự do tôn giáo của Đảng và Chính phủ Việt Nam.

Về mặt kỹ năng, ở người học:

· Hình thành kỹ năng tiếp cận đa ngành, liên ngành trong bức tranh đa văn hóa, góp phần tạo nên khả năng trình bày, diễn đạt thuyết trình và thuyết giảng.

· Hình thành kỹ năng nghiên cứu và khảo sát điền dã, thực địa. Đây là một trong những phương pháp có hiệu quả và ứng dụng cao để nghiên cứu, khảo sát tôn giáo, tín ngưỡng.

· Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu, bao gồm tài liệu viết, tranh ảnh, hiện vật, đĩa CD Rom, băng cát-sét…

· Sinh viên nước ngoài sẽ được nâng cao hơn, hoàn thiện hơn những kỹ năng nói, nghe, đọc, viết trong quá trình học tập và sử dụng tiếng Việt. Hiểu biết nhất định về các tôn giáo và tín ngưỡng tiêu biểu của Việt Nam; những mối liên hệ nội hàm và ngoại diên, đa phương và song phương giữa chúng cũng như với các thành tố văn hóa Việt khác. Từ đó có khả năng phân tích, tổng hợp hóa, khái quát hóa để ứng dụng trình bày, nghiên cứu, thuyết trình về tôn giáo, tín ngưỡng Việt nói riêng, văn hóa Việt nói chung.

· Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học để hình thành khối kiến thức tổng hợp khi so sánh với tôn giáo, tín ngưỡng của nước mình; từ đó có được những ứng dụng trong việc giới thiệu các giá trị văn hóa Việt ra nước ngoài và ngược lại; 
     Góp phần tăng cường hơn nữa động thái giao thoa văn hóa.

Về mặt thái độ, người học sẽ:

· Có nhận thức đúng về việc coi trọng, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của từng cá nhân cũng như mỗi tập thể trước yêu cầu hợp tác, hội nhập khu vực và Quốc tế.

· Có hiểu biết về các giá trị di sản văn hóa cả vật thể lẫn phi vật thể của các dân tộc, làm cơ sở cho giao lưu văn hóa tạo nền tảng thuận lợi cho việc nghiên cứu và công tác sau này.

3.3.Mục tiêu chi tiết môn học:
	            Mục tiêu
Nội dung
	       Mức 1
	      Mức 2
	      Mức 3

	Nội dung 1:

Trình bày đề cương môn học. Định nghĩa, nguồn gốc và diễn tiến tôn giáo.


	- Nắm bắt và liên kết được những mục quan trọng nhất trong đề cương.

- Nêu được định nghĩa, nguồn gốc và diễn tiến tôn giáo.
	- Lên được kế hoạch học tập thích ứng với đề cương.

- Hiểu được vai trò của tôn giáo, tín ngưỡng.
	

	Nội dung 2:

Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu.
	- Nêu được các nguồn tài liệu trong nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng.

- Nêu được các phương pháp nghiên cứu chính trong nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng.
	- Hiểu được nội dung phương pháp liên ngành, đa ngành.

- Nắm được các yêu cầu và các thao tác chính trong nghiên cứu thực địa điền dã tôn giáo
	- Biết áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành trong tôn giáo tín ngưỡng.

- Lấy được ví dụ khi nghiên cứu thực địa. 

	Nội dung 3:

Lịch sử nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam
	- Nêu được những giai đoạn chính của lịch sử nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam.
	- Nêu được những thành tựu chính về nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam.
	

	Nội dung 4:

Phân loại tôn giáo.
	- Nêu được 5 loại tôn giáo cơ bản.
	- Nêu được đặc điểm và sự khác nhau của từng loại tôn giáo.
	- Áp dụng để lý giải một vài tàn dư của tôn giáo sơ khai còn tồn tại trong thời đại ngày nay.

	Nội dung 5: 

Tôn giáo và tổ chức tôn giáo.
	- Nắm được thế nào là một tổ chức tôn giáo.
	- Nêu được 5 điều kiện cần và đủ để được công nhận là một tổ chức tôn giáo.
	

	Nội dung 6:

Diện mạo chung của tôn giáo Việt Nam.
	- Nêu được cái nền tự nhiên và môi trường tôn giáo Việt Nam.
	- Nêu được các tôn giáo chính ở Việt Nam.
	- Nắm được mối tương quan cơ bản nhất giữa các tôn giáo chính ở Việt Nam.

	Nội dung 7:

Những vấn đề cơ bản về tôn giáo Việt Nam.
	- Nhận thức được đặc trưng hỗn dung văn hóa và bức tranh hòa đồng tôn giáo ở Việt Nam.
	- Nắm được một số nét cơ bản về chính sách tôn giáo và Pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo của UB Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam.
	

	Nội dung 8:

Phật giáo và các vấn đề cơ bản về Phật giáo Việt Nam
	- Nắm được một số cách hiểu về Phật giáo.

- Nắm được quá trình du nhập Phật giáo vào Việt Nam.
	- Nêu được một số giáo lý cơ bản của Phật giáo.

- Nêu được một số hệ phái và tông phái cơ bản của Phật giáo.
	- Hiểu được có một Phật giáo Việt Nam và đặc thù của nó.

	Nội dung 9:

Nho giáo và những vấn đề cơ bản của Nho giáo ở Việt Nam.
	- Nêu được khởi nguyên Nho giáo

- Nêu được các thời kỳ phát triển cơ bản.

- Nêu được quá trình du nhập của Nho giáo vào Việt Nam.
	- Hiểu được bản sắc Nhân- Nghĩa theo truyền thống Việt Nam “cốt ở yên dân”.
	

	Nội dung 10:

Đạo giáo trước kia và hiện nay ở Việt Nam
	- Nhận thức được Đạo giáo và Đạo gia.

- Con đường lan truyền đạo giáo vào Việt Nam.
	- Hiểu được bản chất một số động thái mang màu sắc mê tín dị đoan hiện đang tồn tại trong dân gian Việt Nam.
	

	Nội dung 11: Thiên Chúa giáo và những vấn đề cơ bản của Thiên Chúa giáo ở Việt Nam.
	- Nhận thức được Thiên Chúa giáo và Chúa Giê-su.

- Những giáo lý, giáo luật.

- Nêu được quá trình truyền giáo cơ bản vào Việt Nam.
	- Nêu được một số đặc điểm cơ bản của Thiên chúa giáo ở Việt Nam.
	- Hiểu được thế nào là “sống tốt đời đẹp đạo”.

	Nội dung 12:

Đạo Tin Lành ở Việt Nam
	- Nêu được sự ra đời của đạo Tin Lành và các danh xưng.

- Nêu được các giai đoạn cơ bản của quá trình truyền đạo Tin Lành vào Việt Nam.
	- Nêu được sự khác biệt giữa các trung tâm Tin Lành khác nhau.
	 - Nêu được sự thống nhất và khác biệt cơ bản giữa Tin Lành và Thiên chúa giáo.

	Nội dung 13:

Một số tôn giáo bản địa Việt Nam
	- Nắm được những hoàn cảnh và điều kiện để các đạo bản địa ra đời ở Nam Bộ.
	- Nắm được những nét cơ bản của Phật giáo Hòa Hảo và Đạo Cao Đài.
	- Phân biệt được sự khác nhau giữa tôn giáo bản địa Việt Nam với một số tôn giáo gốc.

	Nội dung 14:

Tín ngưỡng và tín ngưỡng thờ Thành Hoàng.
	- Nêu được tín ngưỡng là gì?

- Nêu được những nội dung cơ bản của tín ngưỡng thờ Thành Hoàng.
	- Nêu được mối quan hệ giữa tín ngưỡng thờ Thành Hoàng với một số tín ngưỡng khác.
	- Nắm bắt được giá trị nhân văn và tâm linh của tín ngưỡng thờ Thành Hoàng và thờ phụng các bậc tiên hiền có công với cộng đồng.



	Nội dung 15:

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và Đạo thờ Mẫu.
	- Nêu được đối tượng thờ cúng, không gian lễ nghi và vật phẩm thờ cúng.
	- Nêu được nét đặc trưng văn hóa nông nghiệp lúa nước tiểu nông và đặc trưng Thái Âm và đặc trưng văn hóa của hai tín ngưỡng này.
	- Nắm được giá trị nhân bản và vai trò to lớn của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và Đạo Mẫu trong đời sống của nhân dân Việt Nam.


4. Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam là một môn học chuyên ngành cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất về tôn giáo và tín ngưỡng nói chung; tôn giáo, tín ngưỡng trên thế giới cũng như Việt Nam nói riêng. Phần mở đầu cung cấp cho người học những hiểu biết chung: định nghĩa, phân loại, các khái niệm, nguồn gốc, phương pháp luận nghiên cứu và hệ thống tư liệu xung quanh việc nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng. Trong các phần tiếp theo môn học sẽ làm rõ từng loại tôn giáo, tín ngưỡng phổ biến ở Việt Nam, những nội dung giáo lý cơ bản, quá trình du nhập và thực hành ở Việt Nam cũng như bản sắc hòa đồng tôn giáo trong văn hóa Việt và chính sách tự do tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng, Chính phủ Việt Nam. 

Bảng tổng hợp mục tiêu môn học:

	Nội dung
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Tổng

	Nội dung 1


	2
	2
	0
	4

	Nội dung 2


	2
	2
	2
	6

	Nội dung 3


	1
	1
	0
	2

	Nội dung 4


	1
	1
	1
	3

	Nội dung 5


	1
	1
	0
	2

	Nội dung 6


	1
	1
	1
	3

	Nội dung 7


	1
	1
	0
	2

	Nội dung 8


	2
	2
	1
	5

	Nội dung 9


	3
	1
	0
	4

	Nội dung 10


	2
	1
	0
	3


	Nội dung 11


	3
	1
	1
	5

	Nội dung 12


	2
	1
	1
	4

	Nội dung 13


	1
	1
	1
	3

	Nội dung 14


	2
	1
	1
	4

	Nội dung 15


	1
	1
	1
	3

	Tổng


	26
	18
	10
	53


5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương mục, tiểu mục)
* Nội dung 1. Định nghĩa tôn giáo- nguồn gốc- diễn tiến:

1.1. Nguồn gốc tôn giáo.

1.2. Định nghĩa tôn giáo.

1.2.1. Yếu tố trần thế.

1.2.2. Yếu tố siêu nhiên.

1.3. Diễn tiến cơ bản của tôn giáo.

* Nội dung 2. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu:

2.1. Các nguồn tài liệu.

2.2. Các phương pháp nghiên cứu.

2.3. Mối quan hệ giữa tôn giáo, tín ngưỡng với phong tục tập quán và các thành tố văn hóa khác.

* Nội dung 3. Lịch sử nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam và những thành tựu.

3.1. Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam trước 1945.

3.2. Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam từ 1945 đến 1985.

3.3. Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam từ thời kỳ đổi mới đến nay.

* Nội dung 4. Phân loại tôn giáo.

4.1. Tôn giáo nguyên thủy (Primitive religion).

4.2. Tôn giáo cổ đại (Archaic religion).

4.3. Tôn giáo thời lịch sử (Historic religion).

4.4. Tôn giáo cận đại (Early modern religion).

4.5. Tôn giáo hiện đại (Modern religion).

*Nội dung 5. Tôn giáo và tổ chức tôn giáo.

5.1. Thế nào là một tổ chức tôn giáo.

5.2. Năm điều kiện cần và đủ để được Pháp lệnh Việt Nam công nhận là một tổ chức tôn giáo.

* Nội dung 6. Diện mạo chung của tôn giáo Việt Nam.

6.1. Cái nền tự nhiên và môi trường tôn giáo.

6.2. Sự hiện diện của các tôn giáo lớn trên thế giới ở Việt Nam.

* Nội dung 7. Những vấn đề cơ bản về tôn giáo Việt Nam.

7.1. Đặc trưng hỗn dung văn hóa và bức tranh hòa đồng tôn giáo.

7.2. Một số nét cơ bản về chính sách tôn giáo và Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo ngày 18-6-2004 của UB Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam.

*Nội dung 8. Phật giáo và những vấn đề cơ bản của Phật giáo Việt Nam.

8.1. Một số cách hiểu về Phật giáo.

8.2. Ấn giáo – tiền thân của Phật giáo.

8.3. Giáo lý cơ bản của nhà Phật.

8.4. Con đường du nhập của Phật giáo vào Việt Nam.

8.5. Có một Phật giáo Việt Nam.

* Nội dung 9. Nho giáo và một số vấn đề cơ bản của Nho giáo ở Việt Nam.

9.1. Nho giáo - xét từ khởi nguyên.

9.2. Nho giáo – những giai đoạn phát triển.

9.3. Con đường truyền bá Nho giáo vào Việt Nam

9.4. “Nhân- Nghĩa” theo truyền thống Việt “cốt ở yên dân”.

9.5. Hồ Chí Minh với Khổng Tử.

* Nội dung 10. Đạo giáo trước kia và hiện nay ở Việt Nam.

10.1. Đạo giáo và Đạo gia.

10.2. Con đường lan truyền Đạo giáo vào Việt Nam.

10.3. Trấn Vũ Quán.

* Nội dung 11. Thiên chúa giáo và những vấn đề cơ bản của Thiên chúa giáo ở Việt Nam.

11.1. Thiên chúa giáo và chúa Giê Su.

11.2. Những tín giáo lý, giáo luật và thần học.

11.3. Thiên Chúa giáo ở Việt Nam.

* Nội dung 12. Đạo Tin Lành ở Việt Nam.

12.1. Sự ra đời của Tin Lành – các danh xưng.

12.2. Đạo Tin Lành – những khác biệt trên các phương diện.

12.3. Tin Lành vào Việt Nam.

* Nội dung 13. Một số tôn giáo bản địa Việt Nam.

13.1. Những hoàn cảnh và điều kiện nội sinh Nam Bộ.

13.2. Phật giáo Hòa Hảo.

13.3. Đại đạo Cao Đài Tam Kỳ phổ độ.

* Nội dung 14. Tín ngưỡng và tín ngưỡng thờ Thành Hoàng.

14.1. Tín ngưỡng là gì?

14.2. Tín ngưỡng thờ những bậc tiên hiền, khai canh và những người có công với cộng đồng.

14.3. Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng.

* Nội dung 15. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và Đạo thờ Mẫu.
15.1. Đối tượng và tâm linh.

15.2. Thời gian và không gian thờ cúng.

15.3. Vật phẩm và lễ nghi.

15.4. Nền văn hóa Thái Âm và Đạo thờ Mẫu.

6. Học liệu.
6.1. Tài liệu tham khảo chính:
6.1.1. Trần Quốc Vượng (chủ biên) , Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, Lâm Mỹ Dung, Trần Thúy Anh. Cơ sở văn hóa Việt Nam. Nxb. Giáo Dục. Tái bản lần thứ 10. H. 2004.

6.1.2. Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên). Những vấn đề lý luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam. Nxb. Khoa học Xã hội. H . 1998.

6.1.3. Mai Thanh Hải. Các tôn giáo trên thế giới và Việt Nam (3 tập). Nxb. Văn hóa – Thông tin. H. 2006.

6.2. Tài liệu đọc thêm.

6.2.1. Đào Duy Anh. Việt Nam Văn hóa sử cương. Xuất bản 4 phương 1938.

6.2.2. Phan Kế Bính. Việt Nam phong tục. Nxb. Thành Phố Hồ Chí Minh 1992.

6.2.3. Nguyễn Tri Nguyên. Văn hóa- tiếp cận từ vấn đề và hiện tượng. Nxb. Văn hóa Dân tộc. H . 2000.

6.2.4. Nguyễn Minh San. Tiếp cận tín ngưỡng dân dã Việt Nam.

Nxb. Văn hóa Dân tộc. H. 1994.

6.2.5. Nguyễn Quốc Tuấn.  Thờ cúng Thành Hoàng ở làng Việt Bắc bộ : nhận thức nguồn gốc. Nxb. Văn hóa. H . 1993.

6.2.6. Vũ Ngọc Khánh. Tín ngưỡng làng xã. Nxb Dân tộc . H . 1994.

6.2.7. Nguyễn Đăng Thục. Lịch sử tư tưởng Việt Nam (6 tập). Nxb. Thành Phố Hồ Chí Minh 1992.

6.2.8. Vũ Khiêu (chủ biên) Nho giáo xưa và nay. Nxb. Khoa học Xã hội. H. 1991.

6.2.9. Nguyễn Tài Thư (chủ biên). Lịch sử tư tưởng Việt Nam. Tập I. Nxb. Khoa học Xã hội. H. 1993.

6.2.10. Phòng Thông tin tư liệu – Ban tôn giáo của Chính phủ. Một số Tôn giáo ở Việt Nam. H. 1993.

7. Hình thức tổ chức dạy học.

7.1. Lịch trình chung.

	         Nội dung


	          Hình thức tổ chức dạy học môn học


	Tổng

	
	                Lên lớp
	Thực hành điền dã


	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	 Thảo luận 
	
	
	

	Tuần 1. Nội dung 1. Giới thiệu tổng quan về môn học. Định nghĩa, nguồn gốc diễn tiến tôn giáo.
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 2. Nội dung 2. Nguồn tài liệu, phương pháp nghiên cứu. Quan hệ giữa tôn giáo tín ngưỡng với các thành tố văn hóa khác.
	2
	0
	0
	0
	1
	3

	Tuần 3. Nội dung 3. Lịch sử nghiên cứu.
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 4. Nội dung 4. Phân loại tôn giáo.
	2
	0
	0
	0
	1
	3

	Tuần 5. Nội dung 5. Tôn giáo và tổ chức tôn giáo.
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 6. Nội dung 6. Diện mạo chung của tôn giáo Việt Nam
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 7. Nội dung 7. Những vấn đề cơ bản về tôn giáo Việt Nam
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 8. Nội dung 8.

Phật giáo và những vấn đề cơ bản của Phật giáo Việt Nam.
	2
	0
	0
	1
	0
	3

	Tuần 9. Nội dung 9. 

Nho giáo Việt Nam – Những vấn đề cơ bản.
	2
	0
	0
	1
	0
	3

	Tuần 10. Nội dung 10.

Đạo giáo ở Việt Nam.
	2
	0
	0
	1
	0
	3

	Tuần 11. Nội dung 11.

Thiên Chúa giáo và những vấn đề cơ bản của Thiên Chúa giáo ở Việt Nam.
	2
	0
	1
	0
	0
	3



	Tuần 12. Nội dung 12.

Đạo Tin Lành ở Việt Nam.
	2
	0
	0
	1
	0
	3

	Tuần 13. Nội dung 13.

Một số tôn giáo bản địa Việt Nam.
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 14. Nội dung 14.

Tín ngưỡng và tín ngưỡng thờ Thành Hoàng.
	2
	0
	0
	1
	0
	3

	Tuần 15. Nội dung 15.
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và Đạo thờ Mẫu.
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tổng số giờ tín chỉ
	30
	3
	5
	5
	2
	45


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể.

Tuần 1 (Nội dung 1): Định nghĩa tôn giáo – nguồn gốc – diễn tiến
	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

2 giờ tín chỉ.

Thảo luận:

1 giờ tín chỉ.
	Trên lớp
	1. Giới thiệu tổng quan môn học.

2. Giới thiệu các bài tập lớn/ học kỳ.

3. Chia nhóm học.

4. Định nghĩa, nguồn gốc, diễn tiến tôn giáo.

5. Hướng dẫn đọc tài liệu.

6. Thảo luận nội dung 1.
	1. Đọc đề cương môn học.

2. Đọc học liệu 6.1.1.
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	   Ở nhà.
	Hướng dẫn nội dung tự học tuần 2, giao bài tập cá nhân/ tuần 1 (câu 1).
	- Đọc học liệu 6.1.1.

- Viết thu hoạch câu 1.
	


Tuần 2 (Nội dung 2): Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu.
	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	      Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

2 giờ tín chỉ.

Tự học:

1 giờ tín chỉ.
	Trên lớp


	1. Các nguồn tài liệu.

2. Các phương pháp nghiên cứu.

3. Quan hệ tôn giáo tín ngưỡng với các thành tố văn hóa khác.

4. Tự học nội dung 1 và 2
	Đọc học liệu số 6.1.1.
	

	Tự học, tự nghiên cứu.


	Ở nhà, thư viện.
	-  Nộp bản thu hoạch câu 1.

- Hướng dẫn nội dung tự học tuần 3.
	- Đọc học liệu số 6.1.1.

- Viết thu hoạch câu 2.
	


Tuần 3. (Nội dung 3): Lịch sử nghiên cứu của tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam và những thành tựu.
	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	      Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

2 giờ tín chỉ.

Bài tập:

1 giờ tín chỉ.
	Trên lớp


	1. Nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam trước 1945.

2. Nghiên cứu từ 1945 đến 1985.

3. Nghiên cứu từ thời kỳ đổi mới đến nay.

4. Làm bài: các khái niệm cơ bản về tôn giáo.
	Đọc học liệu số 6.1.1. và 6.1.2. (Phần đầu)
	

	Tự học, tự nghiên cứu.


	Ở nhà.
	-  Nộp bản thu hoạch câu 2.

- Hướng dẫn nội dung tự học tuần 4.
	- Đọc học liệu số 6.1.1. và 6.1.2.

- Viết thu hoạch .
	


Tuần 4. (Nội dung 4): Phân loại tôn giáo.
	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian.

Địa điểm.
	      Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

2 giờ tín chỉ.

Tự học:

1 giờ tín chỉ.
	Trên lớp


	1. Tôn giáo nguyên thủy.

2. Tôn giáo cổ đại.

3. Tôn giáo thời lịch sử.

4. Tôn giáo cận đại.

5. Tôn giáo hiện đại.

6. Tự học nội dung 3, 4.
	  - Đọc học liệu số 6.1.3. (tập I. tr 285-294).

- Làm bài tập cá nhân/ tuần.
	

	Tự học, tự nghiên cứu.


	Ở nhà.
	-  Nộp bản thu hoạch câu 3.

- Hướng dẫn nội dung tự học tuần 5.
	- Đọc học liệu số 6.1.3. (tập I. tr 285-294).

- Viết thu hoạch .
	


Tuần 5. (Nội dung 5): Tôn giáo và tổ chức tôn giáo.

	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	      Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

2 giờ tín chỉ.

Thảo luận:

1 giờ tín chỉ.
	Trên lớp


	1. Thế nào là một tổ chức tôn giáo.

2. Năm điều kiện cần và đủ.

3. Thảo luận nội dung 4.
	 Đọc học liệu số 6.1.3. (Tập I. Tr 295-308).
	

	Tự học, tự nghiên cứu.


	  Ở nhà.
	- Nộp bản thu hoạch câu 4.

- Nộp bài tập tuần 4.       - Hướng dẫn nội dung tự học tuần 6.
	- Đọc học liệu số 6.1.3. (Tập I. Tr 295-308).

- Viết thu hoạch .
	


Tuần 6. (Nội dung 6): Diện mạo chung của tôn giáo Việt Nam.

	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	      Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết.

2 giờ tín chỉ.

Bài tập:

1 giờ tín chỉ.
	Trên lớp


	1. Nền tảng tự nhiên và môi trường tôn giáo.

2. Các tôn giáo lớn trên thế giới ở Việt Nam.

3. Làm bài nội dung 5.
	Đọc học liệu số 6.1.2. (Tr 9-63).
	

	Tự học, tự nghiên cứu.


	  Ở nhà.
	 - Nộp bản thu hoạch câu 5.

- Hướng dẫn nội dung tự học tuần 7.
	- Đọc học liệu số 6.1.2.(Tr 9-63).

- Viết thu hoạch .
	


Tuần 7. (Nội dung7): Những vấn đề cơ bản về tôn giáo Việt Nam.

	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	      Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết.

2 giờ tín chỉ.

Thảo luận:

1 giờ tín chỉ.
	Trên lớp


	1. Đặc trưng hỗn dung văn hóa và bức tranh hòa đồng tôn giáo.

2. Chính sách tôn giáo và Pháp lệnh tôn giáo Việt Nam.

3. Thảo luận nội dung 6.
	 Đọc học liệu số 6.1.3.(Tr 302-308), số 6.1.2. (Tr 102-113).


	

	Tự học, tự nghiên cứu.


	    Ở nhà.
	- Nộp bản thu hoạch câu 6.

- Hướng dẫn tự chuẩn bị tuần 8.
	- Đọc học liệu số 6.1.3. (Tr 302-308), số 6.1.2. (Tr 102-113).

- Viết thu hoạch .
	


Tuần 8. (Nội dung 8): Phật giáo và những vấn đề cơ bản của Phật giáo Việt Nam.

	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	      Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết.

2 giờ tín chỉ.


	Trên lớp.


	1. Một số cách hiểu về Phật giáo.

2. Ấn giáo - tiền thân của Phật giáo.

3. Giáo lý cơ bản của nhà Phật

4. Con đường du nhập của Phật giáo vào Việt Nam.

5. Phật Giáo Trúc Lâm Việt Nam.


	Đọc học liệu số 6.1.1. (Tr 84-87), số 6.1.3 (Tập I. Tr 7-158).
	

	Thực hành điền dã:

1 giờ tín chỉ.


	- Chùa Quán Sứ hoặc Chùa Trấn Quốc.
	1.Tham quan tìm hiểu  chùa Quán Sứ hoặc Trấn Quốc.

2. Nắm bắt những điều cơ bản về kiến trúc, kết cấu.

3.Tìm hiểu về giá trị tâm linh, văn hóa.


	
	

	Tự học, tự nghiên cứu.


	Ở nhà, ở thư viện.
	- Nộp bản thu hoạch tuần 7.

- Hướng dẫn tự chuẩn bị nội dung học tuần 9.
	Đọc học liệu số 6.1.3. (Tập I. Tr7-158).

Học liệu 6.1.2. (Tr 254-291)

- Đọc học liệu số 6.1.3. và 6.1.2.

- Viết thu hoạch .
	


Tuần 9. (Nội dung 9): Nho giáo và một số vấn đề cơ bản về Nho giáo ở Việt Nam.

	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	      Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

2 giờ tín chỉ.


	Trên lớp


	1. Nho giáo – xét từ khởi nguyên.

2. Những giai đoạn phát triển.

3. Con đường truyền bá Nho giáo vào Việt Nam.

4. “Nhân-Nghĩa” theo truyền thống Việt.

5. Hồ Chí Minh và Khổng Tử.
	 Đọc học liệu số 6.1.1. (Tr 80-84). 

Đọc học liệu số 6.1.3 (Tập I. Tr 169-285).


	

	Thực hành điền dã:

1 giờ tín chỉ


	Văn Miếu Quốc Tử Giám.
	1. Thăm quan tìm hiểu Văn Miếu Quốc Tử Giám.

2. Nắm bắt không gian, kiến trúc.

3. Tìm hiểu giá trị văn hóa.
	- Đọc học liệu số 6.1.1. (Tr 80-84) và số 6.1.3 (Tập I. Tr 169-285).


	

	Tự học, tự nghiên cứu.


	Ở nhà.
	-  Nộp bản thu hoạch tuần 8.

- Giao bài tập cá nhân câu 10.
	- Đọc học liệu số 6.1.1. (Tr84-87) và 6.1.3. (Tr7-158).

- Viết thu hoạch .
	


Tuần 10. (Nội dung 10): Đạo giáo trước kia và hiện nay ở Việt Nam.

	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	      Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

- Hai giờ tín chỉ.
	Trên lớp.
	1. Đạo giáo và Đạo gia.

2. Con đường lan truyền Đạo giáo vào Việt Nam.
	Đọc học liệu số 6.1.1. (Tr.87-88).

Và học liệu số 6.1.3 (Tập I. Tr 169-285).
	

	Thực hành điền dã:

1 giờ tín chỉ.


	Trấn Vũ Quán.
	1. Thăm quan tìm hiểu đền Trấn Vũ.

2. Nắm bắt kiến trúc và giá trị văn hóa.


	Đọc học liệu số 6.1.1.(Tr87-88) và 6.1.3(Tập I. Tr 169-285).


	

	Tự học, tự nghiên cứu.


	Ở nhà.
	- Nộp bản thu hoạch tuần 9.

- Hướng dẫn nội dung chuẩn bị tuần 11.
	-Đọc học liệu số 6.1.1. và 6.1.3.

- Viết thu hoạch.
	


Tuần 11. (Nội dung 11): Thiên chúa giáo và những vấn đề cơ bản của Thiên chúa giáo ở Việt Nam.

	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	      Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

- 2 giờ tín chỉ.

Thảo luận:

1 giờ tín chỉ.
	Trên lớp


	1. Thiên chúa giáo và Chúa Giê Su.

2. Những tín giáo lý, giáo luật và Thần học.

3. Thiên chúa giáo ở Việt Nam.

4. Thảo luận về Phật,  Nho, Đạo ở Việt Nam.
	Đọc học liệu số 6.1.1. (Tr 89-91) và 6.1.3. (Tập II. Tr 7-178). 


	

	Tự học, tự nghiên cứu.


	Ở nhà.
	 - Nộp bản thu hoạch tuần 10.

- Hướng dẫn nội dung tự học tuần 12.
	- Đọc học liệu số 6.2.4. (Tr 5-18).

- Viết thu hoạch .
	


Tuần 12. (Nội dung 12): Đạo Tin Lành ở Việt Nam.
	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	      Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

- 2 giờ tín chỉ.
	Trên lớp


	1. Sự ra đời của Tin Lành, các danh xưng.

2. Đạo Tin Lành, những khác biệt trên các phương diện.

3. Tin Lành vào Việt Nam.
	 Đọc học liệu số 6.1.3. (Tập III. Tr7-118).


	

	Thực hành điền dã:

1 giờ tín chỉ.


	Nhà thờ Lớn.
	4. Điền dã thực địa Nhà thờ Lớn.
	
	

	Tự học, tự chuẩn bị.


	Ở nhà, ở thư viện.
	-  Nộp bản thu hoạch tuần 11.

- Hướng dẫn chuẩn bị nội dung tuần 13.


	Đọc học liệu số 6.1.3. (Tập III. Tr7-118).

- Viết thu hoạch.


	


Tuần 13. (Nội dung 13): Một số tôn giáo bản địa Việt Nam.

	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	      Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

2 giờ tín chỉ.

Thảo luận:

1 giờ tín chỉ.
	Trên lớp.
	1. Những hoàn cảnh và điều kiện nội sinh Nam Bộ.

2. Phật Giáo Hòa Hảo.

3. Đại đạo Cao Đài Tam Kì Phổ độ.

4. Thảo luận về Thiên Chúa giáo và Tin Lành Việt Nam.
	- Đọc học liệu số 6.1.3. (Tập III. Tr 213-289).

- Học liệu số 6.1.2 (Tr 282-291).
	

	Tự học, tự nghiên cứu.


	Ở nhà, ở thư viện.
	  - Nộp thu hoạch tuần 12.

- Hướng dẫn chuẩn bị cho tuần 14.

- Giao bài tập cá nhân tuần 13.
	- Đọc học liệu số 6.1.1. (Tr80-84) và 6.1.3 (Tập I. Tr169-285).

- Viết bài thu hoạch và bài tập cá nhân.
	


Tuần 14. (Nội dung 14): Tín ngưỡng và tín ngưỡng thờ Thành Hoàng.
	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	     Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

- 2 giờ tín chỉ.
	Trên lớp


	1. Tín ngưỡng là gì?

2. Tín ngưỡng thờ những bậc tiên hiền, khai canh và những người có công với cộng đồng.

3. Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng.
	Đọc học liệu số 6.1.1. (Tr 91-94)

- Số 6.1.2 (tr217-234).

- Số 6.2.5 (Tr 5-15).
	

	Thực hành điền dã:

1 giờ tín chỉ.
	Phủ Tây Hồ hoặc Nhà thờ Họ.
	4. Điền dã Phủ Tây Hồ hoặc Nhà thờ Họ.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu.


	Ở nhà, ở thư viện.
	 - Nộp thu hoạch tuần 13.

- Nộp bài tập cá nhân tuần 13.

- Hướng dẫn nội dung tự chuẩn bị tuần 15.
	- Đọc học liệu số 6.1.1. và 6.1.3

- Viết thu hoạch .
	


Tuần 15. (Nội dung 15): Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và Đạo thờ Mẫu.
	Hình thức tổ chức dạy học.


	Thời gian

Địa điểm.
	      Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	 Lý thuyết.

2 giờ tín chỉ.

Bài tập:

1 giờ tín chỉ.


	Trên lớp


	1. Đối tượng và tâm linh.

2. Thời gian và không gian thờ cúng.

3. Vật phẩm và lễ nghi.

4. Nền văn hóa Thái Âm và Đạo thờ Mẫu.

5. Làm bài tập tín ngưỡng dân tộc Việt.


	 Đọc học liệu số 6.1.1. (Tr. 95-97).

- 6.2.4 (Tr.102-184).


	

	Tự học tự nghiên cứu.


	Ở nhà, ở thư viện.
	- Nộp thu hoạch tuần 14.


	- Đọc học liệu  số 6.1.1.,6.1.2,6.1.3 và 6.2.4.

- Viết bài luận.
	


8. Chính sách đối với môn học:
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.

- Các bài tập phải nộp đúng hạn.

- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ).

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

9.1 Mục đích và trọng số kiểm tra

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số



	Đánh giá thường xuyên
	Các vấn đề lý thuyết.
	Đánh giá khả năng nhớ và phản xạ trí tuệ.
	      5%

	Bài tập cá nhân
	Một số vấn đề lý thuyết vận dụng vào thực tiễn.
	Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu
	       10%

	Bài tập nhóm
	Chủ yếu về thực hành và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm.
	         10%

	Bài tập lớn
	Kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng nghiên cứu độc lập và kỹ năng trình bày
	        10%

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá khả năng nhớ và hiểu vấn đề.
	         15%

	Bài thi hết môn
	Kết hợp lý thuyết và khả năng ứng dụng
	Đánh giá kỹ năng trình bày và kỹ năng ứng dụng vào thực tế NCKH của sinh viên
	         50%


9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

9.2.1. Bài tập viết cá nhân/tuần

* Nội dung:

- Xác định vấn đề cần nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. Chuẩn bị những câu hỏi theo nội dung môn học mà giảng viên đã đưa ra cho sinh viên.

- Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

- Có bằng chứng về việc sử dụng tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

*Hình thức
- Cấu trúc bài viết logic, hệ thống.
- Diễn đạt đúng tiếng Việt, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, rõ ràng, đầy đủ về nội dung so với yêu cầu, quy định của giảng viên.

- Trình bày đẹp, rõ ràng, có hình ảnh minh họa phù hợp.

                 * Thời gian:

- Nộp bài đúng hạn như đã được giảng viên thông báo.

- Sinh viên nào không làm và nộp bài tập sẽ không được tính điểm.

Bài tập nhóm/ tháng:

Bài tập được trình bày dưới dạng báo cáo kết quả nghiên cứu hay điền dã, khảo sát thực tế những điểm du lịch tiêu biểu mà sinh viên lựa chọn mà đề xuất. Mỗi nhóm cử 01 người/ những người đại diện trình bày trên lớp.

Tiêu chí đánh giá bài tập nhóm được thể hiện qua báo cáo mà nhóm phải thực hiện theo mẫu sau:

Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm:

1.Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công:

	Số TT
	Họ tên và thông tin khác
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	Đới Tĩnh- Trung Quốc – Nữ
	Tham quan, tìm hiểu và thuyết trình về đền Ngọc Sơn.
	Nhóm trưởng

	2


	…..
	
	


2. Quá trình làm việc của nhóm: miêu tả các cuộc thảo luận, điền dã, quan sát thực tế, quá trình giải quyết vấn đề…

3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm 

Đánh giá các kỹ năng của từng thành viên về làm việc theo nhóm.

4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

                                                                                           Nhóm trưởng

                                                                                              (Ký tên)
Thời gian: Nộp báo cáo đúng hạn như giảng viên đã thông báo.

Bài tập lớn /học kỳ: Bài tập lớn được trình bày dưới dạng tiểu luận, kế hoạch do giảng viên quy định.

Nội dung:

Tiêu chí 1: Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lý và logic. Ví dụ giảng viên yêu cầu nghiên cứu (tìm hiểu, khảo sát thực tế) những lễ hội tiêu biểu của Hà Nội, sinh viên phải xác định được nhiệm vụ, phương pháp và nội dung nghiên cứu.

Tiêu chí 2: Sinh viên phải thể hiện được (lập kế hoạch), bài viết, thuyết trình) chứng tỏ năng lực tư duy, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

Tiêu chí 3: Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

Hình thức:

Tiêu chí 4: Viết đúng tiếng Việt, diễn đạt rõ ràng, trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày hình ảnh minh họa đẹp, hợp lý.

Thời gian: Nộp bài đúng hạn như đã được giảng viên thông báo.

+ Bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi cuối kỳ – thi hết môn học.
· Bài kiểm tra giữa kỳ: 
Bài viết tự luận, tiểu luận theo câu hỏi hoặc vấn đề về nội dung do giảng viên đưa ra. Giảng viên cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung kiểm tra, các câu hỏi ôn tập, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả cho sinh viên từ đầu khóa học.

· Bài thi cuối kỳ – thi hết môn học: 
Bài viết tự luận (essay) theo câu hỏi hoặc vấn đề về nội dung môn học. Bài thi thường có hai phần: phần một là câu hỏi có tính khái quát, bao trùm nhiều phần môn học, phần hai đòi hỏi phải có tư duy phê phán, sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Giảng viên cung cấp đầy đủ các thông tin về nội dung ôn tập, nội dung thi và hình thức kiểm tra- thi, đánh giá kết quả cho sinh viên từ đầu khóa học.

Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí:

	    Điểm
	                                      Tiêu chí


	9-10
	- Đạt cả 4 tiêu chí


	7-8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, song chưa đầy đủ.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ.

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện ra các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3,4: còn mắc một vài lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	- Không đạt cả 4 tiêu chí



Lịch thi, kiểm tra:

· Thời gian: Sau khi học hết nội dung (các vấn đề) của chương trình môn học, giảng viên tổ chức cho sinh viên ôn tập theo các câu hỏi và các vấn đề do giảng viên đã cung cấp. 
  Kiểm tra giữa kỳ thực hiện khi đã học hết 1 tín chỉ. 
  Thi cuối kỳ thực hiện sau khi hoàn thành số giờ tín chỉ của môn học.      Thời gian làm bài: 180 phút.

· Địa điểm: Tại lớp học theo quy định của Khoa.

· Điểm thi của môn học sẽ được giảng viên chấm và nộp lại cho Khoa sau ngày thi một ngày.

· Điểm cho các bài kiểm tra sau mỗi tín chỉ và bài thi hết môn học được tính theo quy định, cách cho điểm và tính điểm phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ.

               Duyệt                         Chủ nhiệm Bộ môn                Giảng viên (Thủ trưởng đơn vị đào tạo)              (Ký tên)                                (Ký tên)
                                                                                             TS. Mai Minh Tân
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